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 THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI


                         Nguyễn Thị Kim Ngân
                      Uỷ viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

                       Chủ tịch UBQG vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam

                     Đại biểu Quốc hội Khoá XII
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

Theo Điều 4 Luật Bình đẳng giới, “mục tiêu bình đẳng giới là xoá bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình”. Trong thời gian qua, để thực hiện Điều 4 Luật Bình đẳng giới, Chính phủ đã tập trung vào chỉ đạo xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới; chỉ đạo xây dựng bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật về bình đẳng giới.  
1. Công tác chỉ đạo xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới

 Ngày 03 tháng 5 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 10/2007/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Bình đẳng giới, trong đó giao trách nhiệm cho Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em xây dựng các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật. Tuy nhiên, do Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em đã được giải thể theo Nghị quyết của Quốc Hội tại kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội Khóa XII, nên Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ xây dựng các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Bình đẳng giới cho Bộ Tư pháp. 

Đến nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 06 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới về trách nhiệm quản lý nhà nước về bình đẳng giới và phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bình đẳng giới; Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2009 quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; và sẽ sớm ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới.

Đồng thời với việc chỉ đạo xây dựng các văn bản hướng dẫn trực tiếp Luật Bình đẳng giới, Chính phủ cũng đã chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan chuyên môn phải bảo đảm các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới trong toàn bộ quy trình xây dựng các dự án Luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác như: Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, .v.v…
Mặc dù các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới trong tám lĩnh vực chính của cuộc sống là chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao, y tế và gia đình chưa được cụ thể hóa nhưng tất cả các nội dung đó đã được thể hiện và đang được thực hiện trong quá trình thực hiện Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 19/2002/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2002) và các Chương trình Mục tiêu quốc gia đến năm 2010 góp phần “tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực”, cụ thể như: Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006 – 2010; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010; Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2010; Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006 - 2010; Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010; Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010. 

Đồng thời, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đến năm 2020 nhằm tiếp tục quá trình thúc đẩy bình đẳng giới sau khi Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ đến năm 2010 (Quyết định số 19/2002/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ) kết thúc.
2. Xây dựng bộ máy và đội ngũ cán bộ thực hiện bình đẳng giới 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, Nghị định số 14/2008/NĐ-CP  ngày 04 tháng 02 năm 2008 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; trong đó Chính phủ đã giao cho ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bình đẳng giới. 


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thành lập Vụ Bình đẳng giới để giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bình đẳng giới; Bộ đã phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10 tháng 07 năm 2008 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp xã về lao động, người có công và xã hội, trong đó có lĩnh vực bình đẳng giới. 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 114/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2008, về việc kiện toàn Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm Chủ tịch Ủy ban và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Ủy ban để đảm bảo sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý Nhà nước về bình đẳng giới với tổ chức phối hợp liên ngành vì sự tiến bộ của phụ nữ, tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban triển khai các nhiệm vụ được giao. 

Bộ lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức được nhiều lớp tập huấn về bình đẳng giới cho các cán bộ ngành lao động - thương binh và xã hội, ngành Tư pháp, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cấp tỉnh và cấp huyện tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh Hà Nam, Lào Cai, Kon Tum và Thành phố Hải Phòng với trên 600 lượt người.

3. Tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật về bình đẳng giới  

Nhiều Bộ, ngành đã triển khai mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới như: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam…
Một số địa phương đã tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ như: Thanh Hóa, Hà Nam, Lào Cai, Kon Tum, Đắc Lắc và Thành phố Hải Phòng…. 

Nhiều địa phương như: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Hà Giang, Hà Nam, Thừa Thiên Huế, Bình Thuận, Bình Định, Lâm Đồng, Bình Dương, An Giang, Cần Thơ v.v….  đã có văn bản chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện các quy định của Luật Bình đẳng giới
II. MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU QUỐC GIA BÌNH ĐẲNG GIỚI 


1. Trong lĩnh vực chính trị  
Vì lý do lịch sử và tâm lý xã hội, trong lĩnh vực này, nam giới hiện đang chiếm ưu thế so với phụ nữ. Tuy nhiên, phụ nữ ngày càng bình đẳng hơn trong việc tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và các tổ chức đoàn thể. Tỷ lệ nữ đảng viên trong tổng số đảng viên mới kết nạp đã có xu hướng tăng lên hàng năm. Ở khối địa phương, tỷ lệ nữ đảng viên mới kết nạp chiếm từ 25 đến trên 30% trong tổng số đảng viên mới kết nạp. Ở khối cơ quan trung ương, có nhiều Bộ, ngành tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp uỷ Đảng đã đạt từ 15 đến trên 20%. Trong Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, có 02 nữ ủy viên tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, nữ ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng chiếm tỷ lệ 7,5%, dự khuyết chiếm tỷ lệ 14,29%; Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng chiếm 21,4%. 
Trong Quốc hội: tuy tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII thấp hơn nhiệm kỳ trước và chưa đạt chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ đến 2010 (có 25,76% so với chỉ tiêu là từ 33% trở lên), nhưng số đại biểu nữ giữ các trọng trách quan trọng trong các cơ quan của Quốc hội đã tăng lên: có 3 chị là Uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó có 01 Phó Chủ tịch Quốc hội, 02 Chủ nhiệm Ủy ban; có 03 Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, 02 Phó Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội và 72 chị là uỷ viên các Uỷ ban, Hội đồng. Nhiều tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XII trên 30%, như Bắc Ninh, Thành phố Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Yên Bái, Tuyên Quang, Thành phố Đà Nẵng, Bình Định, Ninh Thuận, Kon Tum, Đắc Lắc, Đắc Nông, An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu …. Điều đáng quan tâm là trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII tỷ lệ phụ nữ đã tham gia vào Hội đồng dân tộc và Uỷ ban khoa học, Công nghệ và Môi trường tăng trên 10% so với nhiệm kỳ trước (Hội đồng dân tộc có 56,4% và Uỷ ban khoa học, Công nghệ và Môi trường 32,4% là nữ). 

Số lượng nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các nhiệm kỳ 1994 – 1999, 1999 - 2004 và nhiệm kỳ 2004 - 2009 (và được kéo dài đến 2011 theo Nghị quyết của Quốc hội) đều tăng so với các nhiệm kỳ trước. Trong đó, tại Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, số đại biểu nữ tăng 0,55% so với nhiệm kỳ trước; Hội đồng nhân dân cấp huyện số đại biểu nữ tăng 2,02%; Hội đồng nhân dân cấp xã số đại biểu nữ tăng 2,92%. Số lượng nữ Ủy viên Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ này cũng được tăng lên đáng kể. Trong đó, tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, số thành viên nữ chiếm tỷ lệ 8,61%; Ủy ban nhân dân cấp huyện, số thành viên nữ chiếm tỷ lệ 6,4%; Ủy ban nhân dân cấp xã, số thành viên nữ chiếm tỷ lệ 3,99%.

Đội ngũ cán bộ, công chức tăng về số lượng và chất lượng, đặc biệt là cán bộ, công chức nữ. Nhiều công chức nữ đã được bổ nhiệm, đề bạt, giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương với số liệu cụ thể như sau: Khối các Bộ, cơ quan ngang Bộ có 436 cán bộ, công chức nữ, chiếm 23,9%; Khối cơ quan thuộc Chính phủ có 64 người, chiếm 24,81%; Khối Tổng cục thuộc Bộ và tương đương có 141 người chiếm 24,61%; Khối cơ quan Cục thuộc Bộ và tương đương có 249 người, chiếm 22,55%; Khối cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chiếm tỷ lệ 18,95%; Khối cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện chiếm tỷ lệ 15,59%; Đối với các Chi cục thuộc Sở, cán bộ nữ chiếm tỷ lệ 12,84%. Có thể thấy nam giới và phụ nữ ngày càng bình đẳng hơn trong việc tham gia quản lý nhà nước, tham gia hoạt động xã hội. 

Với số lượng cán bộ, công chức nữ trong các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện tới trung ương chiếm khoảng 31,10%, trong đó, nữ lãnh đạo chiếm khoảng 18,4%, phụ nữ ngày càng có cơ hội bình đẳng với nam giới trong việc xây dựng và thực hiện  quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức. Ở cấp xã, cán bộ chuyên trách là nữ chiếm 16,27% trong tổng số cán bộ chuyên trách. Nam giới và phụ nữ đã cùng bình đẳng trong tham gia xây dựng và thực hiện  quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức.

2. Trong lĩnh vực kinh tế và lao động 

Bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ chỉ thực sự đạt được khi phụ nữ có khả năng độc lập về kinh tế. Trong những năm gần đây, tỷ lệ phụ nữ trong tổng số lao động có việc làm là 49,4% so với tỷ lệ 50,6% của nam giới. Tỷ lệ nam giới và phụ nữ tham gia hoạt động kinh tế ở mức gần bằng nhau với 83% của phụ nữ so với mức 85% của nam giới. 

Theo kết quả điều tra lao động - việc làm năm 2007, lao động nữ đã tham gia ngày càng nhiều trong khu vực phi nông nghiệp, đặc biệt là các ngành và lĩnh vực kinh tế có yêu cầu kỹ thuật, công nghệ cao và khu vực dịch vụ, khu vực kinh tế phi chính thức. Tỷ lệ lao động nữ đã chiếm trên 46% trong số người làm công, ăn lương trong các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh so với 54% của nam giới; hơn 41% số chủ cơ sở sản xuất kinh doanh là nữ so với 59% nam giới. Tỷ lệ lao động nữ tham gia xuất khẩu lao động hàng năm chiếm khoảng 33% - 34%.  

Sau khi có Luật đất đai sửa đổi năm 2003, đã có gần 90% giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp mới có tên cả vợ và chồng
 đã tạo thuận lợi cho phụ nữ bình đẳng với nam giới trong việc thế chấp vay vốn để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. 

Với các quy định hiện hành của pháp luật lao động, nam giới và phụ nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi tuyển dụng, được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác. Hầu hết các doanh nghiệp đã thực hiện đúng các quy định này. Tuy nhiên một vấn đề phổ biến hiện nay là một số doanh nghiệp, đặc biệt là khu vực tư nhân thường trốn tránh nghĩa vụ đóng bảo hiểm, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người lao động.
3. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ  
Việc đánh giá việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo có thể thông qua các chỉ tiêu như: xóa mù chữ cho phụ nữ bị mù chữ ở độ tuổi dưới 40; tăng tỷ lệ biết chữ của phụ nữ các dân tộc thiểu số; số người được đào tạo trên đại học là nữ; tỷ lệ nữ cán bộ công chức trong tổng số cán bộ công chức được đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học trong và ngoài nước tương đương với tỷ lệ nữ tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực; tỷ lệ 100% trẻ em gái từ 11-14 tuổi tốt nghiệp chương trình tiểu học và được vào lớp 6 và tăng tỷ lệ đi học chung của nữ ở cấp trung học cơ sở lên trên 90%; trung học phổ thông lên trên 50%, trong đó lưu ý tăng tỷ lệ đi học chung của nữ ở  vùng sâu, vùng xa và dân tộc thiểu số.

Theo kết quả khảo sát mức sống hộ gia đình, tỷ lệ phụ nữ ở độ tuổi từ 15 đến dưới 40 bị mù chữ đã giảm dần qua các năm, nhưng vẫn còn cao ở các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số (như vùng: Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long).

Tỷ lệ đi học chung cấp tiểu học của cả nước hiện nay đạt rất cao, năm học 2007 - 2008, tỷ lệ này đạt 100%; Tỷ lệ học sinh nữ cấp tiểu học trong tổng số học sinh hiện giữ ở mức từ 47% đến xấp xỉ 49%; Năm học 2007-2008, tỷ lệ học sinh nữ cấp tiểu học đạt 47,87%; học sinh dân tộc cấp tiểu học cả nước đạt 17,82%.

Đến năm 2007, tỷ lệ lao động qua đào tạo chung của cả nước đạt xấp xỉ 35%. Xét theo trình độ chuyên môn kỹ thuật, số lao động có chứng chỉ nghề hoặc bằng chuyên môn kỹ thuật từ 15,2% năm 2005 tăng lên 17,14% năm 2007, trong đó lao động nữ có chứng chỉ nghề từ 11,03% năm 2005 tăng lên 14,62% năm 2007; số tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp từ 4,3% năm 2005 tăng lên 5,37% năm 2007 và số tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên từ 5,28% tăng lên 6,56%; trong đó lao động nữ từ 4,99% tăng lên 6,21%. Có thể nói nam giới và phụ nữ ngày càng bình đẳng trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Tỷ trọng lao động nữ trong các ngành nghề của nền kinh tế quốc dân đã thay đổi đáng kể, càng khẳng định vị thế của phụ nữ trong đời sống xã hội.

4. Trong lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao 
Nam giới và phụ nữ ngày càng bình đẳng trong tham gia các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao. Điều này được thể hiện rõ qua các thành tích của cả nam giới và phụ nữ trong các hoạt động thể dục, thể thao. Ở các giải thi đấu trong nước, khu vực và quốc tế (Olympic, Paralympic Bắc Kinh, Seagame,….) nhiều vận động viên nữ cũng đã đem về các giải thưởng cao: Đội tuyển kéo co nữ Việt Nam đạt giải 3 trong giải vô địch kéo co Châu Á 2008;  đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam 3 lần liên tiếp dành huy chương vàng tại các 3 kỳ Seagame: 21, 22, 23; VĐV Nguyễn Hoàng Ngân giành Huy chương vàng Karatedo đầu tiên cho Việt Nam tại giải Vô địch Thế giới, năm 2008, …. 

 Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đã có những đổi mới, cải tiến về nội dung, chất lượng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thưởng thức của mỗi giới, đặc biệt bên cạnh nhiều chương trình truyền hình dành riêng cho phụ nữ như “Sức sống mới”, “Phụ nữ và cuộc sống”, cũng đã xuất hiện những chương trình giành cho nam giới như chương trình “Dành cho đàn ông” của O2 TV. 
5. Trong lĩnh vực y tế
Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của nhân dân và phụ nữ, đặc biệt là nhóm phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ trong chăm sóc sức khỏe, thực hiện kế hoạch hoá gia đình, phòng chống HIV/AIDS được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú như vận động phụ nữ tham gia bảo hiểm y tế, vận động nam giới chia sẻ trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; lồng ghép với các hoạt động thường xuyên của Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân các cấp. Điều này đã tạo điều kiện để nam giới và phụ nữ bình đẳng trong việc tham gia các hoạt động giáo dục, truyền thông về chăm sóc sức khỏe, sức khoẻ sinh sản và sử dụng các dịch vụ y tế.

Theo số liệu điều tra chuyên đề của Bộ Y tế, tuổi thọ bình quân của người dân Việt Nam năm 2005 là 71 tuổi, năm 2006 đạt 71,3 tuổi, năm 2007 đạt 71,5. Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, tuổi thọ bình quân của người Việt Nam hiện nay đã vượt trên 72 tuổi; trong đó tuổi thọ của nữ giới cao hơn nam giới từ  4 đến 5 tuổi.  

Trong những năm qua, tỷ lệ phụ nữ mang thai được khám thai trên 3 lần đạt tỷ lệ khá cao: năm 2005 là 84,3%, năm 2006 là 84,5%, năm 2007 là 86,2%. Tỷ lệ bà mẹ khi sinh con được cán bộ y tế chăm sóc cũng không ngừng tăng lên: năm 2005 là 93,4%, năm 2006 là 92,92%, năm 2007 là 94,3%. Các hoạt động về khám thai trên 3 lần cho phụ nữ có thai trước khi sinh và được cán bộ y tế hỗ trợ chăm sóc trước sinh, trong sinh và sau sinh cho phụ nữ có thai đã góp phần giảm dần tỷ suất chết của các bà mẹ có liên quan đến thai sản. 

Nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho nhân dân là một trong những mục tiêu quan trọng, hàng đầu, trong đó có mục tiêu đến năm 2010 đảm bảo 100% các trạm y tế có nữ hộ sinh; 80% trạm y tế xã, phường có bác sĩ. 

Tỷ lệ trạm y tế xã có nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi năm 2005 là 93,47%; năm 2006 là 93,62%; năm 2007 là 93,6%; 6 tháng đầu năm 2008 đạt 94,8%. Tỷ lệ trạm y tế xã có sẵn các tài liệu truyền thông về sức khỏe sinh sản và thực hiện tư vấn, giáo dục sức khỏe ngày một tăng: năm 2006 có 96,3% và đến tháng 6 năm 2008 đạt 97,9%. Có  90,1% trạm y tế đảm bảo cung cấp thuốc, vật tư thường xuyên cho làm mẹ an toàn, 94,4% trạm y tế có đủ trang thiết bị kỹ thuật, trang thiết bị phù hợp phục vụ làm mẹ an toàn, 81,1% cán bộ y tế thôn bản có đủ thuốc, dụng cụ thiết  yếu phục vụ đỡ đẻ sạch, an toàn. 

6. Trong lĩnh vực gia đình

Mục tiêu bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình được triển khai lồng ghép và được thừa hưởng kết quả từ việc thực hiện các mục tiêu của những lĩnh vực nêu trên, cũng như chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2005 – 2010. Các Bộ, ngành và địa phương cũng đang tích cực rà soát, xây dựng các chính sách cơ bản nhằm phát triển gia đình Việt Nam theo tiêu chí “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, trong đó chú trọng tới các nội dung: dân số, kế hoạch hoá gia đình; chăm sóc sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh và HIV/AIDS; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; phát triển các dịch vụ hỗ trợ gia đình; cải thiện môi trường sống, chính sách thai sản đối với phụ nữ nghèo không có chế độ bảo hiểm xã hội, chính sách phát triển hệ thống nhà trẻ, mẫu giáo, nâng cao kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con cho các bà mẹ. Với các hoạt động như vậy đã góp phần tạo dựng sự bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn nhân và gia đình.
Các Bộ, ngành và địa phương cũng coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hòa giải về hôn nhân và gia đình, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng tình làng nghĩa xóm, quan tâm, giúp đỡ các gia đình khó khăn, hoạn nạn, người cao tuổi cô đơn, người tàn tật, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa. Đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng kiến thức pháp luật, trong đó có Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật phòng, chống bạo lực gia đình các văn bản khác liên quan đến bình đẳng nam nữ trong gia đình.

III. NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 
1. Những hạn chế và tồn tại 

- Thiếu cán bộ làm công tác bình đẳng giới, đặc biệt ở địa phương, cơ sở. Kiến thức về giới, bình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép bình đẳng giới của đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ làm công tác bình đẳng giới nói riêng còn yếu. Nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không bố trí được cán bộ chuyên trách mà chỉ bố trí cán bộ kiêm nhiệm làm công tác bình đẳng giới. 

- Để triển khai thực hiện hiệu quả Luật Bình đẳng giới và các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới cần có sự rà soát để lồng ghép các nội dung bình đẳng giới một cách đồng bộ vào hệ thống luật pháp của tám lĩnh vực chính của đời sống được quy định trong Luật Bình đẳng cần có thời gian và các nguồn nhân lực, vật lực lớn. Bên cạnh đó vẫn còn khoảng cách giữa những qui định, những điều khoản của pháp luật, những văn bản qui phạm pháp luật và việc thực hiện trên thực tế, đã làm hạn chế khả năng thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. 

- Tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2008 diễn ra trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp, khó lường. Chính phủ đang áp dụng nhiều biện pháp điều hành nền kinh tế, song do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới đã tác động mạnh đến các kết quả thực hiện mục tiêu bình đẳng giới như giá cả tăng cao, tăng trưởng kinh tế giảm, số người mất việc làm tăng.

- Hầu như các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố chưa bố trí kinh phí cho các hoạt động bình đẳng giới, dẫn đến tình trạng các đơn vị chưa lập được dự toán kinh phí cần thiết bố trí cho các hoạt động này.
Bên cạnh những hạn chế cơ bản nêu ở trên, còn có những hạn chế đặc thù cho từng lĩnh vực, như sau:

- Trong lĩnh vực Chính trị: 
Công tác qui hoạch cán bộ còn chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến thiếu cán bộ nữ kế cận cho nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý và cũng là nguyên nhân khiến tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XII thấp hơn khoá XI. 

Nhìn chung tỷ lệ cán bộ quản lý, lãnh đạo nữ còn thấp so với sự tăng lên cả về số lượng và chất lượng của lực lượng lao động nữ và so với cán bộ quản lý, lãnh đạo nói chung. 

Ở cấp trung ương, số nữ Bộ trưởng và tương đương từ 12% khoá 2002-2007 giảm xuống còn 4,55% khóa 2007-2011; Thứ trưởng và tương đương giảm từ 9,0% xuống 8,41%; Vụ trưởng và tương đương từ 6% giảm xuống 5,53%. 

Một số ngành, tuy có tỷ lệ lao động nữ chiếm đa số (như Y tế, Giáo dục, Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhưng tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý rất ít, thậm chí không có lãnh đạo nữ. Trong ngành giáo dục - đào tạo, tuy tỷ lệ nữ cán bộ, công chức khá cao, nhưng sự tham gia của họ vào các vị trí lãnh đạo còn khiêm tốn. Tại thời điểm hiện nay, ngành không có lãnh đạo Bộ là nữ; nữ Vụ trưởng và tương đương chiếm 10%; Phó vụ trưởng và tương đương chiếm 15,9%; Trưởng phòng và tương đương chiếm 23%; Phó trưởng phòng và tương đương là 50%. 


- Trong lĩnh vực lao động: Mặc dù, tỷ lệ lao động nữ trong tổng số lao động mới được giải quyết việc làm tăng lên và có khả năng vượt kế hoạch, nhưng lao động nữ chủ yếu vẫn chiếm số đông ở những lĩnh vực không đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật cao, có thu nhập thấp và việc làm bấp bênh, độ rủi ro cao. 

Sự chuyển dịch cơ cấu lao động trong tổng số lao động được giải quyết việc làm nếu được xem xét cả yếu tố giới sẽ thấy vẫn còn những bất bình đẳng: xét về cơ cấu, lao động nữ mới được giải quyết việc làm chỉ chiếm tỷ lệ cao trong khu vực nông-lâm nghiệp, thủy sản, còn trong khu vực công nghiệp-xây dựng chỉ chiếm 36% và khu vực thương mại-dịch vụ chiếm 56,4%. 


Mặc dù không có sự phân biệt về giới trong chính sách tiền lương, song thu nhập thực tế giữa lao động nam và nữ vẫn chênh lệch, do lao động nữ ít có điều kiện làm việc trong những ngành, nghề đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật cao. Thu nhập của nữ chỉ bằng 74,5% so với thu nhập của nam giới. 

 
-Trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo: việc tiếp cận với giáo dục của trẻ em gái và phụ nữ vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn và trở ngại hơn so với trẻ em trai và nam giới; do phải thực hiện thiên chức làm mẹ, phụ nữ đã gặp rất nhiều trở ngại trong quá trình phấn đấu, tu dưỡng và học tập vươn lên, đặc biệt khi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.
Công tác xóa mù chữ cho phụ nữ ở lứa tuổi từ 15 đến dưới 40 hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Báo cáo của các địa phương cho thấy tại một số tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nam Bộ, chỉ tiêu xóa mù chữ cho phụ nữ dưới 40 tuổi chỉ đạt khoảng 70-75%.  


Trình độ học vấn của phụ nữ so với nam giới ở bậc học càng cao, càng có sự chênh lệch đáng kể. Phụ nữ có học hàm, học vị như giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ còn ít. Số liệu năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, nếu so sánh nam-nữ trong học hàm phó giáo sư thì nam giới chiếm 88,33% và phụ nữ là 11,67%; ở học hàm giáo sư, nam giới chiếm 94,9% và phụ nữ chỉ có 5,1%; học vị tiến sĩ khoa học nam giới chiếm 90,22% và nữ giới là 9,78%; học vị tiến sĩ, nam giới chiếm 82,98%, nữ giới 17,02%. Trình độ thạc sĩ là khả quan nhất với 69,47% nam và 30,53% nữ.


- Trong lĩnh vực y tế: Thách thức lớn nhất hiện nay là tỷ lệ tử vong bà mẹ giảm chưa nhiều, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và vùng nghèo. Số phụ nữ mắc và chết do 5 bệnh tai biến sản khoa vẫn có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây.

- Trong lĩnh vực gia đình: Đến nay, suy nghĩ và quan niệm bình đẳng giới còn bị ràng buộc khá nhiều bởi những khuôn mẫu định kiến về giới: Phụ nữ vẫn là người đảm nhận chính các công việc nội trợ, chăm sóc, còn nam giới vẫn được xem là người giữ vai trò trụ cột trong gia đình. Tâm lý thích sinh con trai hơn con gái, nên tỷ số giới tính khi sinh đã có sự gia tăng trong những năm gần đây: năm 2007 là 112 trẻ em trai được sinh ra trên 100 trẻ em gái, cao hơn năm 2006 (110). Đáng lưu ý là có 8 tỉnh/thành phố (Điện Biên, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Ninh, Đắc Lắk và Ninh Thuận) có tỷ số giới tính khi sinh ở mức rất cao cả 2 năm 2006, 2007 (trên 110).
Tình hình tội phạm, buôn bán  phụ nữ, trẻ em vẫn có những diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng và quốc tế hóa. Tình trạng ngược đãi phụ nữ trong gia đình vẫn tồn tại cả ở thành thị và nông thôn, trong tất cả các nhóm xã hội. Hình thức bạo lực gia đình phổ biến là bạo lực của chồng đối với vợ.

2. Nguyên nhân 

- Do chịu ảnh hưởng của tư tưởng nho giáo, tư tưởng mang tính định kiến về giới còn tồn tại khá phổ biến trong nhân dân. Nhận thức của các cấp, các ngành còn nhiều bất cập, không chủ động triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới mà ỷ lại và chờ đợi hướng dẫn của cấp trên, hoặc nếu có hoạt động chỉ mang tính hình thức.

- Trách nhiệm đối với công việc gia đình là một trong những cản trở phụ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo, do vậy ảnh hưởng tới thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Ở nước ta, vẫn tồn tại quan niệm cho rằng, những việc nhà như nấu nướng, dọn dẹp, chăm sóc con cái là công việc của phụ nữ. 
- Thiếu đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới, đặc biệt ở địa phương, cơ sở. Mặt khác, ở cấp xã hiện chưa có riêng một chức danh công chức chuyên trách về công tác lao động, người có công và xã hội, nên khó có thể xây dựng được đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về giới, bình đẳng giới và kỹ năng lồng ghép giới ở cấp quan trọng nhất này.

- Công tác thống kê số liệu có tách biệt giới chưa được quan tâm đúng mức. 
- Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cũng như các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội là công việc còn mới mẻ.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP 

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức của toàn xã hội về bình đẳng giới 

- Triển khai thực hiện tuyên truyền, giáo dục về Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng một cách thiết thực, phù hợp với từng ngành, địa phương và đối tượng cụ thể. Tập trung trước tiên vào việc nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, người lãnh đạo, đảng viên, chống tư tưởng coi thường phụ nữ, các hành vi phân biệt đối xử giới thông qua việc mở các chuyên mục, chuyên đề trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo hình, báo viết, báo nói, mạng Internet và thông qua các hội nghị, hội thảo, tập huấn cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên. 

- Nghiên cứu khả năng lồng ghép và thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục về giới và bình đẳng giới vào chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc lĩnh vực quản lý. 
- Trong năm 2009 và 2010 tập trung vào việc phổ biến tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới để hình thành đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cấp cơ sở, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý.

2. Xây dựng, hoàn thiện và thực hiện pháp luật, chính sách, chương trình, dự án về bình đẳng giới và các giải pháp phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ 

- Tăng cường thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung pháp luật có liên quan đảm bảo phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới; có cơ chế phù hợp để tăng cường quan hệ đối tác giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong lĩnh vực bình đẳng giới; khuyến khích tạo điều kiện để các tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động về bình đẳng giới;
- Tổ chức nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới đối với các chương trình mục tiêu quốc gia và các đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội hiện hành; 

- Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động kinh tế cho phụ nữ;

- Xây dựng bộ chỉ số đánh giá bình đẳng giới trong tất cả các lĩnh vực được quy định trong Luật Bình đẳng giới.

- Trong năm 2009 và 2010, tập trung nghiên cứu xây dựng và ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020. 

- Rà soát và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 23/CP ngày 18 tháng 04 năm 1996 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động.

3. Kiện toàn hệ thống tổ chức quản lý nhà nước và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới từ trung ương đến địa phương, cơ sở

- Trong năm 2009, kiện toàn tổ chức quản lý nhà nước về bình đẳng giới từ Trung ương đến địa phương, cơ sở; kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp. Phấn đấu đến cuối năm 2010 có ít nhất từ 2 đến 3 biên chế chuyên trách làm công tác bình đẳng giới.

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ từ trung ương đến địa phương, cơ sở . 

- Tổ chức tập huấn kiến thức về giới và kỹ năng lồng ghép giới cho cán bộ, công chức nói chung và cán bộ nữ nói riêng. 
4. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế (đa phương, song phương, với các tổ chức phi chính phủ) về bình đẳng giới 
- Xây dựng chương trình nghiên cứu về bình đẳng giới trong các lĩnh vực; trước mắt tập trung vào các nghiên cứu về các trở ngại liên quan đến giới đối với việc phát triển của phụ nữ, đặc biệt là doanh nhân nữ để xác định nhu cầu và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hiệu quả;

          - Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm học tập, chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới và vận động nguồn lực hỗ trợ thực hiện các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

V. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ
1. ĐỐI VỚI QUỐC HỘI, CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI:

a) Đề nghị Quốc hội,  Ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường giám sát việc thực hiện luật pháp, đặc biệt việc thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 
b) Để bảo đảm và thúc đẩy bình đẳng giới, vấn đề quan trọng là phải có nguồn lực tài chính, có ngân sách, có sự phân bổ theo mục tiêu nhằm đảm bảo lồng ghép giới trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Do đó, trong chính sách kinh tế, tài chính, chính sách ngân sách Nhà nước và phân bổ nguồn lực tài chính cần tính đến yếu tố giới trong mọi công việc, quy trình. 
c) Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới đề nghị Quốc hội chấp thuận để Chính phủ chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015. 
2. ĐỐI VỚI CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP:

a) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra thực hiện nghiêm các quy định của Luật Bình đẳng giới và Nghị quyết 11-NQ/TU của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

b)  UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần sớm kiện toàn tổ chức quản lý nhà nước về bình đẳng giới và các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp. Phân bổ chỉ tiêu biên chế cho các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, đảm bảo có ít nhất từ 2 đến 3 biên chế chuyên trách làm công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ.
Xin cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của các quý vị đại biểu!
� Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2008
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